	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA GD MẦM NON
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


thèng kª kÕt qu¶ rÌn luyÖn hssv

HỌC KỲ I, n¨m häc 2016-2017

	TT
	LỚP
	SĨ SỐ
	XS
	TỐT
	KHÁ
	TBK
	TB
	YẾU
	GHI CHÚ

	1
	K16A
	50
	6
	43
	1
	
	
	
	

	2
	K16B
	49
	4
	42
	3
	
	
	
	

	3
	K16C
	50
	4
	46
	0
	
	
	
	

	4
	K16D
	52
	5
	20
	25
	1
	1
	
	

	5
	K16E
	47
	6
	38
	3
	
	
	
	

	6
	K16F
	47
	3
	42
	2
	
	
	
	

	7
	K16G
	53
	9
	43
	0
	
	1
	
	

	8
	K16H
	47
	7
	37
	2
	
	1
	
	

	9
	K17A
	47
	0
	31
	12
	4
	
	
	

	10
	K17B
	52
	3
	29
	18
	
	1
	1
	VPQCT

	11
	K17C
	47
	2
	30
	14
	
	1
	
	

	12
	K17D
	48
	6
	32
	10
	
	
	
	

	13
	K17E
	46
	3
	30
	13
	
	
	
	

	14
	K17F
	49
	5
	40
	2
	
	
	2
	VPQCT

	15
	K18A
	47
	1
	41
	2
	
	
	3
	VPQCT

	16
	K18B
	48
	3
	41
	3
	
	
	1
	VPQCT

	17
	K18C
	45
	3
	33
	7
	
	
	2
	VPQCT

	18
	K18D
	46
	4
	31
	8
	1
	1
	1
	VPQCT

	19
	K18E
	52
	4
	37
	9
	
	
	2
	VPQCT

	20
	K18F
	51
	4
	43
	3
	
	1
	
	

	21
	K36A
	55
	1
	34
	20
	
	
	
	

	22
	K36B
	49
	2
	17
	26
	2
	1
	1
	VPQCT

	23
	K36C
	62
	3
	33
	25
	1
	
	
	

	24
	K37A
	51
	0
	36
	12
	1
	1
	1
	VPQCT

	25
	K37B
	48
	2
	38
	6
	1
	
	1
	VPQCT

	Tổng
	
	1238
	90
	888
	225
	11
	9
	15
	


Các lớp K19 A,B,C,D ĐH; K38 CĐ; K29A,B,C,D và K30 trung cấp hiện nay chưa xét vì chờ kết quả học tập

BAN CHỦ NHIỆM KHOA




              TRỢ LÝ CT HSSV
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